BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

	TT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Điểm tối đa
	Thang điểm chi tiết (nếu có)
	Mức điểm yêu cầu tối thiểu

	1
	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ và mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc
	250
	
	175

	1.1
	Hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các sản phẩm phải bàn giao theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
	100
	
	

	
	Rõ (đạt 100% số điểm)
	
	100
	

	
	Khá rõ (đạt 70% số điểm)
	
	70
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	50
	

	
	Không rõ (không có điểm)
	
	0
	

	1.2
	Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các nội dung công việc quy định trong hồ sơ mời thầu. Các nội dung công việc được phân chia thành những nhiệm vụ một cách  chi tiết và cụ thể; đồng thời có sự phân công  các chuyên gia ứng với từng nhiệm vụ cụ thể
	150
	
	

	
	Rõ ràng,cụ thể và đầy đủ các nội dung. Có kịch bản chi tiết TVC kèm theo (đạt 100% số điểm) 
	
	150
	

	
	Khá rõ và tương đối đầy đủ các nội dung. Có kịch bản chi tiết TVC kèm theo (đạt 70% số điểm)
	
	105
	

	
	Trung bình. Có kịch bản chi tiết TVC  kèm theo (đạt 50% số điểm)
	
	75
	

	
	Dưới trung bình (không có điểm)
	
	0
	

	2
	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	380
	
	266

	2.1 
	Kế hoạch triển khai
	30
	
	

	2.1.1
	Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện các nội dung công việc. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách chi tiết, phù hợp và rõ ràng.
	10
	
	

	
	Rõ ràng,cụ thể và đầy đủ các nội dung (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	Khá rõ và tương đối đầy đủ các nội dung (đạt 70% số điểm)
	
	7
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	Dưới trung bình (không có điểm)
	
	0
	

	2.2.2
	Kế hoạch triển khai phù hợp với tiến độ dự kiến
	10
	
	

	
	Rõ ràng,cụ thể và đầy đủ các nội dung (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	Khá rõ và tương đối đầy đủ các nội dung (đạt 70% số điểm)
	
	7
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	Dưới trung bình (không có điểm)
	
	0
	

	2.2.3
	Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo 
	10
	
	

	
	Rõ ràng,cụ thể và đầy đủ các nội dung (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	Khá rõ và tương đối đầy đủ các nội dung (đạt 70% số điểm)
	
	7
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	Dưới trung bình (không có điểm)
	
	0
	

	2.2
	Bố trí nhân sự
	20
	
	

	2.2.1
	Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
	10
	
	

	
	Rõ ràng,cụ thể và đầy đủ các nội dung (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	Khá rõ và tương đối đầy đủ các nội dung (đạt 70% số điểm)
	
	7
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	Dưới trung bình (không có điểm)
	
	0
	

	2.2.2
	Thời điểm và thời gian huy động nhân sự  phù hợp với kế hoạch triển khai
	10
	
	

	
	Rõ ràng,cụ thể và đầy đủ các nội dung (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	Khá rõ và tương đối đầy đủ các nội dung (đạt 70% số điểm)
	
	7
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	Dưới trung bình (không có điểm)
	
	0
	

	2.3
	Nhân sự 
	270
	
	

	2.3.1
	Tổ chức sản xuất ( 1 người)
	60
	
	

	2.3.1.1
	Bằng cấp (chuyên ngành báo chí, văn học, xã hội học)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	- Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (50% số điểm)
	
	5
	

	2.3.1.2
	Số năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình/sân khấu/điện ảnh (chứng minh bằng hợp đồng lao động, hợp  đồng cộng tác viên, quyết định tuyển dụng hoặc xác nhận của công ty…)
	10
	
	

	
	≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	4 năm (đạt 80% số điểm)
	
	8
	

	
	 3 năm (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	< 3 năm (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.1.3
	Đã tham gia với vai trò là tổ chức sản xuất các chương trình, sản phẩm truyền hình/sân khấu/điện ảnh (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh các sản phẩm)
	40
	
	

	
	≥ 5 chương trình, sản phẩm (đạt 100% số điểm)
	
	40
	

	
	4 chương trình, sản phẩm (đạt 80% số điểm)
	
	32
	

	
	3 chương trình, sản phẩm (đạt 50% số điểm)
	
	20
	

	
	< 3 chương trình, sản phẩm (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.2
	Biên tập viên  (1 người)
	60
	
	

	2.3.2.1
	Bằng cấp (chuyên ngành biên kịch sân khấu/điện ảnh, báo chí, truyền thông, văn học, ngôn ngữ học)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	- Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (50% số điểm)
	
	5
	

	2.3.2.2
	Số năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình/sân khấu/điện ảnh (chứng minh bằng hợp đồng lao động, hợp  đồng cộng tác viên, quyết định tuyển dụng hoặc xác nhận của công ty…) 
	10
	
	

	
	≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	4 năm (đạt 80% số điểm)
	
	8
	

	
	3 năm (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	< 3 năm (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.2.3
	Đã tham gia với vai trò là biên tập viên các chương trình, sản phẩm truyền hình/sân khấu/điện ảnh (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh các sản phẩm) 
	40
	
	

	
	≥ 5 chương trình, sản phẩm (đạt 100% số điểm)
	
	40
	

	
	4 chương trình, sản phẩm (đạt 80% số điểm)
	
	32
	

	
	3 chương trình, sản phẩm (đạt 50% số điểm)
	
	20
	

	
	<3 chương trình (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.3
	Quay phim (1 người)
	50
	
	

	2.3.3.1
	Bằng cấp (chuyên ngành quay phim)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	- Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	2.3.3.2
	Số năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình/sân khấu/điện ảnh (chứng minh bằng hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên, quyết định tuyển dụng hoặc xác nhận của công ty…) 
	10
	
	

	
	≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	4 năm (đạt 80% số điểm)
	
	8
	

	
	3 năm (đạt 50% số điểm)
	
	5
	

	
	< 3 năm (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.3.3
	Đã tham gia với vai trò là quay phim các chương trình, sản phẩm truyền hình/sân khấu/điện ảnh (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh các sản phẩm) 
	30
	
	

	
	≥ 5 chương trình, sản phẩm (đạt 100% số điểm)
	
	30
	

	
	4 chương trình, sản phẩm (đạt 80% số điểm)
	
	24
	

	
	3 chương trình, sản phẩm (đạt 50% số điểm)
	
	15
	

	
	<3 chương trình (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.4
	Biên dịch tiếng dân tộc (4 người)
	100
	
	

	2.3.4.1
	Biên dịch tiếng Mông
	25
	
	

	2.3.4.1.1
	Bằng cấp (chuyên ngành báo chí, truyền thông, văn hóa, ngôn ngữ học)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên, có chứng chỉ tiếng Mông hoặc có văn bản/hợp đồng chứng minh là phát thanh viên/cộng tác viên tiếng Mông của đài truyền hình/đài phát thanh trung ương/địa phương hoặc là người dân tộc Mông  (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	-Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (50% số điểm)
	
	5
	

	2.3.4.1.2
	Kinh nghiệm đã tham gia biên dịch tiếng Việt ra tiếng Mông (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh)
	15
	
	

	
	≥ 3 năm kinh nghiệm hoặc 5 hợp đồng và  (đạt 100% số điểm)
	
	15
	

	
	2 năm kinh nghiệm hoặc 4 hợp đồng  (đạt 80% số điểm)
	
	12
	

	
	1 năm kinh nghiệm hoặc 03 hợp đồng (đạt 50% số điểm)
	
	7,5
	

	
	<1 năm kinh nghiệm hoặc <03 hợp đồng (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.4.1
	Biên dịch tiếng Gia Rai
	25
	
	

	2.3.4.1.1
	Bằng cấp (chuyên ngành báo chí, truyền thông, văn hóa, ngôn ngữ học)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên, có chứng chỉ tiếng Gia Rai hoặc có văn bản/hợp đồng chứng minh là phát thanh viên/cộng tác viên tiếng Gia Rai của đài truyền hình/đài phát thanh trung ương/địa phương hoặc là người dân tộc Gia Rai (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	- Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (50% điểm)
	
	5
	

	2.3.4.1.2
	Đã tham gia biên dịch tiếng Việt ra tiếng Gia Rai (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh)
	15
	
	

	
	≥ 3 năm kinh nghiệm hoặc 5 hợp đồng và  (đạt 100% số điểm)
	
	15
	

	
	2 năm kinh nghiệm hoặc 4 hợp đồng  (đạt 80% số điểm)
	
	12
	

	
	1 năm kinh nghiệm hoặc 03 hợp đồng (đạt 50% số điểm)
	
	7,5
	

	
	<1 năm kinh nghiệm hoặc <03 hợp đồng (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.4.1
	Biên dịch tiếng Mường
	25
	
	

	2.3.4.1.1
	Bằng cấp (chuyên ngành báo chí, truyền thông, văn hóa, ngôn ngữ học)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên, có chứng chỉ tiếng Mường hoặc có văn bản/hợp đồng chứng minh là phát thanh viên/cộng tác viên tiếng Mường của đài truyền hình/đài phát thanh trung ương/địa phương hoặc là người Mường (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	- Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (50% điểm)
	
	5
	

	2.3.4.1.5
	Đã tham gia biên dịch tiếng Việt ra tiếng Mường (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh các chương trình, sản phẩm)
	15
	
	

	
	≥ 3 năm kinh nghiệm hoặc 5 hợp đồng và  (đạt 100% số điểm)
	
	15
	

	
	2 năm kinh nghiệm hoặc 4 hợp đồng  (đạt 80% số điểm)
	
	12
	

	
	1 năm kinh nghiệm hoặc 03 hợp đồng (đạt 50% số điểm)
	
	7,5
	

	
	<1 năm kinh nghiệm hoặc <03 hợp đồng (không có điểm)
	
	0
	

	2.3.4.1
	Biên dịch tiếng Thái
	25
	
	

	2.3.4.1.1
	Bằng cấp (chuyên ngành báo chí, truyền thông, văn hóa, ngôn ngữ học)
	10
	
	

	
	- Đại học trở lên, là người dân tộc Thái hoặc có chứng chỉ tiếng Thái hoặc có văn bản/hợp đồng chứng minh là phát thanh viên/cộng tác viên tiếng Thái của đài truyền hình/đài phát thanh trung ương/địa phương  (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	- Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (50% điểm)
	
	5
	

	2.3.4.1.2
	Đã tham gia biên dịch tiếng Việt ra tiếng Thái (Có văn bản cam kết của cá nhân. Nếu trúng thầu phải có tài liệu chứng minh)
	15
	
	

	
	≥ 3 năm kinh nghiệm hoặc 5 hợp đồng và  (đạt 100% số điểm)
	
	15
	

	
	2 năm kinh nghiệm hoặc 4 hợp đồng  (đạt 80% số điểm)
	
	12
	

	
	1 năm kinh nghiệm hoặc 03 hợp đồng (đạt 50% số điểm)
	
	7,5
	

	
	<1 năm kinh nghiệm hoặc <03 hợp đồng (không có điểm)
	
	0
	

	2.4
	Cơ sở vật chất, thiết bị (thuộc sở hữu của nhà thầu)
	60
	
	42

	2.4.1
	Máy dựng phi tuyến tính: tối thiểu 01 bộ
	20
	
	

	
	· Thuộc sở hữu của  nhà thầu (chứng minh bằng báo cáo tài sản, hóa đơn…) (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không có hoặc đi thuê (không có điểm)
	
	0
	

	2.4.2
	Phòng ghi hình và thu thanh, lồng tiếng (studio): tối thiểu 01 phòng
	20
	
	

	
	· Thuộc sở hữu của  nhà thầu (chứng minh bằng báo cáo tài sản, hóa đơn…) (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Nhà thầu đi thuê (chứng minh bằng hợp đồng đồng thuê. Thời hạn thuê phòng ghi hình và thu thanh lồng tiếng tối thiểu bằng thời gian thực hiện hợp đồng, tính từ khi ký hợp đồng) (đạt 70% số điểm)
	
	14
	

	2.4.3
	Máy quay video chuyên dụng: tối thiểu 02 máy
	20
	
	

	
	· Thuộc sở hữu của  nhà thầu (chứng minh bằng báo cáo tài sản, hóa đơn…)(đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Nhà thầu đi thuê (chứng minh bằng hợp đồng đồng thuê. Thời hạn thuê máy quay tối thiểu bằng thời gian thực hiện hợp đồng, tính từ khi ký hợp đồng)  (đạt 70% số điểm)
	
	14
	

	3
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ 
	320
	
	224

	3.1
	Số lượng, thể loại:  05 thông điệp truyền hình (TVC) (có văn bản cam kết)
	20
	
	

	
	· Đúng số lượng, thể loại (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không đúng số lượng, thể loại (Không có điểm)
	
	0
	

	3.2
	Thời lượng: dài  100 -120 giây (có văn bản cam kết)
	20
	
	

	
	- Đúng thời lượng (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	- Không đúng thời lượng (Không có điểm)
	
	0
	

	3.3
	Nội dung cụ thể của 05 TVC:
(1) Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng tiếng Việt và tiếng Gia Rai; (2) Người cao tuổi thích ứng với thích ứng với già hóa dân số bằng tiếng Việt và tiếng Mường (3) Tảo hôn và hôn nhân cận huyết bằng tiếng Việt và tiếng Mông; (4) Tầm soát trước sinh, sơ sinh bằng tiếng Việt và tiếng Thái; (5) Chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ bằng tiếng Việt và tiếng Mông
- Thông tin đầy đủ, chính xác các nội dung trên.
- Bố cục chặt chẽ, logic; đúng nội dung cần truyền thông với ý tưởng hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu nhằm truyền đạt tốt nội dung truyền thông tới người xem.
	200
	
	

	
	· Thể hiện đầy đủ các nội dung trong kịch bản chi tiết (đạt 100% số điểm)
	
	200
	

	
	· Không có kịch bản chi tiết hoặc kịch bản không đáp ứng (Không có điểm)
	
	0
	

	3.4
	TVC đạt tiêu chuẩn hình ảnh chất lượng cao, có độ sắc nét đạt chuẩn để có thể chuyển thể sang các định dạng khác, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật có thể phát được trên hệ thống truyền hình của cả nước và trên nền tảng xã hội.
	20
	
	

	
	· Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	3.5
	Các hình ảnh rõ nét, đẹp, ấn tượng, sống động và lôi cuốn, tránh hiệu ứng rối mắt, phù hợp với đồng bào dân tộc.
	20
	
	

	
	· Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	3.6
	- Âm thanh rõ ràng, sắc nét. Nhạc nền và lời bình phù hợp với hình ảnh nội dung cần truyền thông.

- Giọng đọc chuẩn tiếng Việt và tiếng dân tộc cho từng TVC, phát âm rõ ràng, dễ nghe, tốc độ phù hợp. 
	20
	
	

	
	· Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	3.7
	Hiệu ứng: Hiện đại, phong phú, đa dạng; sử sụng một số kỹ xảo nâng cao kết hợp nội dung, hình ảnh và âm thanh tương thích, phù hợp tạo sự quan tâm, chú ý tới  người xem.
	20
	
	

	
	· Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	4
	Tiến độ thực hiện gói thầu
	10
	
	10

	
	Ít hơn hoặc bằng 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng
	
	10
	10

	
	Trên 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng
	
	0
	

	5
	Yêu cầu khác
	40
	
	28

	5.1
	Kịch bản chi tiết TVC phải được Lãnh đạo Cục Dân số phê duyệt trước khi sản xuất
	20
	
	

	
	·  Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	20
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	5.2
	Bản quyền sản phẩm thuộc về Cục Dân số
	10
	
	

	
	· Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	5.3
	Sản phẩm bàn giao: 

- Bản photocopy và USB ghi lại nội dung kịch bản TVC đã được Lãnh đạo Cục Dân số phê duyệt (02 bản).

- 02 USB lưu lại TVC để phục vụ công tác lưu trữ, sử dụng tại Trung ương và nhân bản khi cần thiết.

- Đường link ghi file 05 TVC.
	10
	
	

	
	· Có văn bản cam kết (đạt 100% số điểm)
	
	10
	

	
	· Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đúng yêu cầu (Không có điểm)
	
	0
	

	
	Tổng
	1000
	
	710


* Ghi chú:  Mức điểm yêu cầu tối thiểu không được thấp hơn 70% tổng số về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

